
SỞ Y TẾ NGHỆ AN

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

   Số:          / BVTT-YCBG

V/v mời chào giá gói thầu Mua sắm trang 

phục Y tế cho CB, VC, NLĐ, NB tại Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Nghệ An, ngày       tháng     năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ may trang phục Y tế

Căn cứ Kế hoạch  số  05/KH-TTM ngày 11/ 3/ 2026 về việc mua sắm trang 
phục Y tế cho CB, VC, NLĐ, NB tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An năm 2026 của 
Tổ tham mưu mua sắm;

Căn cứ vào nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị. Bệnh viện 
Tâm thần Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 
thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói thầu: Mua sắm trang 
phục Y tế cho CB, VC, NLĐ, NB tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An năm 2026. 
Đơn vị kính thông báo đến các nhà thầu có năng lực cung cấp dịch vụ gửi báo giá 
về Phòng Hành  chính Quản trị - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An - địa chỉ: Khối 15, 
đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

I. Dịch vụ yêu cầu báo giá
(chi tiết phụ lục đính kèm)
II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà 

Trần Tú Linh (Văn thư), phòng HCQT, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 
- Số điện thoại: 09425.808.865 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, 
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, khối 15, đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, 
tỉnh Nghệ An.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá
Từ 8h ngày 7 tháng 4 năm 2026 đến trước 16h ngày 16 tháng 4 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2026



Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện 
Tâm thần Nghệ An (Ông Lê Quý Phong - SĐT: 0963.361.361), địa chỉ: Khối 15, 
đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website BV;
- Lưu HCQT, VT.

                       GIÁM ĐỐC

                     Hồ Giang Nam



PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm trang phục Y tế cho CB, VC, NLĐ, NB tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ 
An năm 2026 

(Kèm theo công văn số:         /BVTT-YCBG ngày      /     / 2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số :         /BVTT-YCBG ngày      /     / 2026 của Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An, chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ).

Báo giá cho gói thầu: Mua sắm trang phục Y tế cho CB, VC, NLĐ, NB tại Bệnh 
viện Tâm thần Nghệ An năm 2026

TT Tên hàng Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá Thành 
tiền

1 Quần áo blouse 
ngành y Bác Sỹ

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: màu trắng
- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 
giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 
gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 
túi sau.
- Sản phẩm có Nhãn và Logo

Bộ 79

2 Quần áo Y sỹ , 
điều dưỡng

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: màu trắng

-  Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 
tay, chiều dài áo
 ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái;
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5 cm.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.

Bộ 224

3 Quần áo KTV, 
kỹ sư, cử nhân 
các khoa ls, cls

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: màu trắng

-  Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.

Bộ 28

4 Quần áo Dược 
sỹ

Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: màu trắng

Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 
ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

Bộ 26



TT Tên hàng Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá Thành 
tiền

tên trên ngực trái,
 phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.

5 Quần áo Hấp 
sấy, khử khuẩn

Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: xanh cổ vịt

 Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, 
chiều dài áo ngang mông, phía trước 
có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.

Bộ 02

6 Quần áo Hộ lý, 
y công

Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Oxford (Kate Ford)  65/35
- Màu sắc: màu trắng

Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 
mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.

Bộ 16

7 Quần áo KTV 
thiết bị y tế, KS 
thiết bị, nhân 
viên bảo trì, lái 
xe ô tô cấp cứu

Xuất xứ: Việt Nam
Áo chất liệu: vải kate - Kiểu bu dông cổ đức, 
cài nút giữa, ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc 
tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái.
-In logo ở ngực trái -Màu xanh đen và xanh 
hoà bình
Quần chất liệu: kaki
- Quần âu 2 ly, 02 túi chéo, có 01 túi sau.

Bộ 06

8 Mũ ba lá - Xuất xứ: Việt Nam  - Chất liệu: Thô trắng 
hoạc tương đương
- Quy cách: Mũ ba lá, có khuy bấm tăng giảm, 
dán mếch cứng 02 mặt.

Cái 303 

9 Logo gắn lên 
áo

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thêu trên chất liệu vải trắng 100% polyesster Cái 429

10 Quần áo viên 
chức hành 
chính, văn 
phòng nam/ nữ

- Xuất xứ: Việt Nam
Áo: - Chất liệu: Vải Kate Mỹ/ Ấn Độ - Màu 
sáng.
- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay
Quần đối với nam; Quần/chân váy đối với nữ: 
- Chất liệu: Vải Kaki màu sẫm.
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. Chân váy kiểu jupe, tối thiểu 
ngang gối.

Bộ 56

11 Quần áo bệnh 
nhân

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Vải Thô  kẻ tăm  - Màu sắc: Xanh 
lam (biển)

Bộ 50



TT Tên hàng Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá Thành 
tiền

Áo kiểu dáng pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước 
có 3 túi.
Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. - 
Kích thước: May theo size
- Sản phẩm có Nhãn và Logo

Tổng cộng (Đã bao gồm VAT)

Tổng tiền bằng chữ:

1. Giá trên đã bao gồm tất cả thuế VAT, phí, thuế theo luật định 
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 7 tháng 4 

năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 
các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp 

làm báo giá).
                                                                   Nghệ An, ngày     tháng 4 năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ
                       (Ký tên, đóng dấu)

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:06:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Hồ Giang Nam<namhg@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:24:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:24:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:24:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:24:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:25:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:25:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-07T10:25:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN<bvtt@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




